
      TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

1 2 3 4 5 6 7

-1 Viên chức quản lý

1 Mai Long Thời 1973 Phó Hiệu trưởng x

2 Lê Phương Thảo x 1986 Phó Hiệu trưởng x

3 Nguyễn Thị Hương Thơm x 1986 TTCM/Giáo viên môn Ngữ văn x

4 Đậu Văn Vinh 1980 TPCM/Giáo viên môn Ngữ văn x

5 Trần Thị Lý x 1985 TTCM/Giáo viên môn Địa lý x

6 Lê Hữu Phước 1996 TPCM/Giáo viên môn Lịch sử x

7 Bùi Thị Cẩm Vân x 1987 TTCM/Giáo viên môn T.Anh x

8 Phan Thị Đỗ Quyên x 1993 TPCM/Giáo viên môn T. Anh x

9 Nguyễn Thanh Hải 1983 TTCM/Giáo viên môn Toán x

10 Nguyễn Thị Hữu Tuyền x 1987 TPCM/Giáo viên môn Toán x

11 Trần Thanh Phong 1968 TTCM/Giáo viên môn Vật lý x

12 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc x 1985 TPCM/Giáo viên môn Tin học x

13 Tống Thị Lệ Hằng x 1977 TTCM/Giáo viên môn Hóa học x

14 Nguyễn Bùi Mỹ Linh x 1991 TPCM/Giáo viên môn Sinh học x

15 Phan Duy Khiêm 1982 TTCM/Giáo viên môn GDQP-AN x

16 Nguyễn Duy Phong 1992 TPCM/Giáo viên môn GDTC x

17 Lê Cẩm Tú x 1979 TTVP/Văn thư x

18 Nguyễn Minh Đạt 1981 TPVP/Giáo vụ x

Tổng 18 17 1

1 Lê Thị Thùy Trang x 2000 Giáo viên môn Ngữ văn x
2 Nguyễn Duy Thái Uyên x 2000 Giáo viên môn Ngữ văn x
3 Mai Thị Bích Vân x 1977 Giáo viên môn Ngữ văn x
4 Trần Thị Thanh x 1986 Giáo viên môn Ngữ văn x
5 Nguyễn Thị Trà My x 1992 Giáo viên môn Ngữ văn x
6 Nguyễn Thị Mai Linh x 1993 Giáo viên môn Ngữ văn x
7 Trần Thị Tuyết Nga x 1993 Giáo viên môn Ngữ văn x
8 Nguyễn Lưu Hoàng Hữu Duyên x 1996 Giáo viên môn Ngữ văn x
9 Nguyễn Thị Thu Hương x 1983 Giáo viên môn GDKT&PL x

10 Phạm Quốc Chung 1982 Giáo viên môn Địa lý x
11 Lê Thị Phương Thảo x 1982 Giáo viên môn Lịch sử x
12 Phạm Đình Phùng 1996 Giáo viên môn Lịch sử x
13 Nguyễn Thị Thúy Hằng x 1990 Giáo viên môn GDKT&PL x
14 Phan Thành Nghĩa 1980 Giáo viên môn GDKT&PL x
15 Trần Thị Thảo x 1999 Giáo viên môn Địa lý x
16 Lê Vũ Ngọc Hậu 1997 Giáo viên môn Lịch sử x
17 Nguyễn Thị Hà x 1975 Giáo viên Tiếng Anh x
18 Lâm Văn Thành 1970 Giáo viên Tiếng Anh x
19 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền x 1975 Giáo viên Tiếng Anh x
20 Trần Diệu Khánh x 2002 Giáo viên Tiếng Anh x
21 Vũ Thị Thanh Mai x 1989 Giáo viên Tiếng Anh x
22 Ngô Thị Ngọc Hòa x 1972 Giáo viên môn Toán x

Hoàn thành
 xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ

 (2) Viên chức, giáo viên không giữ chức vụ quản lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mức độ đánh giá, xếp loại chất 
lượng viên chức, người lao động

DANH SÁCH
Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc

đối với viên chức, người lao động quý II năm 2026

(Kèm theo Quyết định số……....../QĐ-THPTHVN, ngày …......../…....../2026 của Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ)

TT Họ và tên Nữ
Năm
 sinh

Chức vụ/ 
 Chức danh



23 Phạm Trung Hồ 1978 Giáo viên môn Toán x
24 Nguyễn Ngọc Lan x 1979 Giáo viên môn Toán x
25 Lê Thị Mai Thi x 1983 Giáo viên môn Toán x
26 Bùi Thị Bích Thảo x 1982 Giáo viên môn Toán x
27 Trần Anh Dũng 1987 Giáo viên môn Toán x
28 Ngô Ngọc Ánh x 1992 Giáo viên môn Toán x
29 Đặng Thị Phương Loan x 1998 Giáo viên môn Toán x
30 Nguyễn Thị Bình An x 2000 Giáo viên môn Toán x
31 Nguyễn Thị Thanh Trúc x 1985 Giáo viên môn Tin học x
32 Trần Thị Mộng Thu x 1985 Giáo viên môn Tin học x
33 Nguyễn Thị Kim Loan x 1991 Giáo viên môn Vật lý x
34 Huỳnh Thị Khánh Trang x 1984 Giáo viên môn Vật lý x
35 Nguyễn Quang Vinh 1984 Giáo viên môn Vật lý x
36 Ngô Văn Nhi 1968 Giáo viên môn Vật lý x
37 Nguyễn Phụng Hiểu x 1989 Giáo viên môn Vật lý x
38 Nguyễn Thanh Sơn 1980 Giáo viên môn Vật lý x
39 Nguyễn Thị Lai x 1979 Giáo viên môn Hóa học x
40 Nguyễn Trần Yến Trang x 1974 Giáo viên môn Hóa học x
41 Nguyễn Bình An 1984 Giáo viên môn Hóa học x
42 Phạm Ngọc Thanh x 1984 Giáo viên môn Hóa học x
43 Lê Quốc Anh 1993 Giáo viên môn Hóa học x
44 Nguyễn Thị Huế x 1995 Giáo viên môn Hóa học x
45 Lương Thị Tuyết Nhung x 1973 Giáo viên môn Sinh học x
46 Nguyễn Văn Hò 1988 Giáo viên môn Sinh học x
47 Đỗ Hạnh Vi x 1977 Giáo viên môn Sinh học x
48 Phạm Quốc Trị 1989 Giáo viên môn CNNN x
49 Nguyễn Văn Đức 1969 Giáo viên môn GDTC x
50 Trương Thanh Hòa 1975 Giáo viên môn GDTC x
51 Trần Trọng Tú 1993 Giáo viên môn GDTC x
52 Nguyễn Hồng Nhung x 2003 Giáo viên môn Địa lý x
53 Tào Thị Thúy x 1993 Giáo viên môn GDQP-AN x
54 Phùng Thị Mai 1992 Kế toán x
55 Nguyễn Trần Cẩm Thúy x 1986 Giáo viên môn Tin học x
56 Lê Thị Thu Hương x 1972 Viên chức Thư viện x
57 Đỗ Đức Tập 2003 Giáo viên môn GDTC x

57 46 11

1 Trương Hồng Thanh 1991 Nhân viên Bảo vệ x
2 Võ Thanh Dũng 1977 Nhân viên Bảo vệ x
3 Nguyễn Chí Cường 1966 Nhân viên Bảo vệ x
4 Mai Ngọc Ngân x 1974 Nhân viên Phục vụ x
5 Trần Lệ Nhã x 1986 Nhân viên y tế x
6 Đinh Hồng Phi 1996 Nhân viên CNTT x

6 4 2

Tổng
(3) Hợp đồng hỗ trợ, phục vụ

Tổng
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